
Type Case
Test (thực tế,bao quát, không trùng lắp, tỉ lệ theo độ 

phổ biến) VOS VOS Update Frontend Output
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Mathematic: 

normal number
Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, sau khi biết tin được 

bạn đọc giúp đỡ số tiền 285.550.000 đồng

tại cơ quan báo điện tử dân trí , sau khi biết tin được bạn đọc 
giúp đỡ số tiền hai trăm tám mươi lăm triệu năm trăm năm 

mươi nghìn đồng

Mathematic: 
normal number

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 17.067 
xe, trong đó có 11.625 xe du lịch, 4.174 xe thương mại 

và 180 xe chuyên dụng

tổng doanh số bán hàng của toàn thị đạt mười bảy nghìn 
không trăm sáu mươi bảy xe , trong đó có mười một nghìn 
sáu trăm hai mươi lăm xe du lịch , bốn nghìn một trăm bảy 
mươi tư xe thương mại và một trăm tám mươi xe chuyên 

dụng

Mathematic: 
normal number

quỹ đầu tư vàng lớn thế giới đã bán ra lượng vàng lớn 
với 21,75 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 802,12 tấn.

quỹ đầu tư vàng lớn thế giới đã bán ra lượng vàng lớn với hai 
mươi mốt phẩy bảy mươi lăm tấn vàng , lượng vàng nắm giữ 

còn tám trăm linh hai phẩy mười hai tấn .

Mathematic: 
normal number

hậu quả sau: 1- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính; 2- Buộc 

thu hồi
hậu quả sau . một buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi vi phạm hành chính , hai buộc thu hồi

Mathematic: 
normal number 

+ measure
giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết có biên độ 

giảm nhẹ xuống mức 1.313,6 USD/ounce.

giá vàng giao ngay tại châu á qua niêm yết có biên độ giảm 
nhẹ xuống mức một nghìn ba trăm mười ba phẩy sáu diu ét đi 

một ao .

RULE
Mathematic: 

Measure

chính phủ Hàn Quốc ước tính sẽ mất khoảng 3,2 nghìn 
tỷ won để cung cấp khoảng 2 triệu KW điện cho Triều 

Tiên

chính phủ hàn quốc ước tính sẽ mất khoảng ba phẩy hai 
nghìn tỷ quan để cung cấp khoảng hai triệu kí lô quát điện cho 

triều tiên

Mathematic: 
Measure

giá vàng đang được giao dịch ở mức 36,95 triệu 
đồng/lượng (mua vào) - 37,22 triệu đồng/lượng (bán 

ra), tăng tiếp mỗi chiều 70.000 đồng và 170.000 
đồng/lượng so với phiên hôm qua.

giá vàng đang được giao dịch ở mức ba mươi sáu phẩy chín 
mươi lăm triệu đồng , lượng mua vào ba mươi bảy phẩy hai 
mươi hai triệu đồng , lượng bán ra , tăng tiếp mỗi chiều bảy 
mươi nghìn đồng và một trăm bảy mươi nghìn đồng , lượng 

so với phiên hôm qua .
Mathematic: 

Measure
Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới: Phổ biến tình trạng 

55 học sinh/lớp
ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới . phổ biến tình trạng năm 

mươi lăm học sinh , lớp
Mathematic: 

Measure
nâng giá đất Cần Giờ lên gấp 5-7 lần, cao ngất ngưởng 

trên dưới 30 triệu đồng/m²
nâng giá đất cần giờ lên gấp năm bảy lần , cao ngất ngưởng 

trên dưới ba mươi triệu đồng , mờ

Mathematic: 
Measure

sở hữu động cơ V8 4.0 lít sản sinh công suất 789 mã 
lực và 800Nm mô-men xoắn cực đại.

sở hữu động cơ vê tám bốn . không lít sản sinh công suất bảy 
trăm tám mươi chín mã lực và tám trăm na nô mét mô men 

xoắn cực đại .

Mathematic: 
Measure

thu mua 180.000 đồng/kg thay vì gần 670.000 đồng/kg 
(30 USD/kg) 

thu mua một trăm tám mươi nghìn đồng một kí lô gam thay vì 
gần sáu trăm bảy mươi nghìn đồng một kí lô gam ba mươi diu 

ét đi , ki lô gam

Mathematic: 
Measure

không phát hiện về vấn đề hô hấp đối với Việt, nhưng 
trái lại em ấy chỉ nặng 48kg và cao 1,60m

không phát hiện về vấn đề hô hấp đối với việt , nhưng trái lại 
em ấy chỉ nặng bốn mươi tám kí lô gam và cao một phẩy sáu 

mươi mét

Mathematic: 
Measure

ông Tự được mua với giá rẻ bởi cá ngừ đại dương hiện 
nay dao động 100.000-120.000 đồng/kg.

ông tự được mua với giá rẻ bởi cá ngừ đại dương hiện nay 
dao động một trăm nghìn một trăm hai mươi nghìn đồng trên 

kí lô gam .
Mathematic: 

phase
tổng sản phẩm quốc gia của Triều Tiên chỉ bằng 1/45 so 

với Hàn Quốc
tổng sản phẩm quốc gia của triều tiên chỉ bằng một , bốn 

mươi lăm so với hàn quốc
Mathematic: 

phase
Tìm giá trị của biến x để A ≥ k (hoặc A ≤ k, A > k, A < k 

…)
tìm giá trị của biến x để a lớn hơn hoặc bằng k hoặc a nhỏ 

hơn hoặc bằng k , a lớn hơn k , a nhỏ hơn k

Mathematic: 
Roman Number

Nói chuẩn bị Đại hội XIII không phải chỉ cho đến năm 
2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn

nói chuẩn bị đại hội mười ba không phải chỉ cho đến năm hai 
nghìn không trăm hai mươi sáu mà phải có tầm nhìn chiến 

lược dài hơn



Mathematic: 
Roman Number

Địa ốc Alibaba rao bán 3 khu đất là dự án Alibaba 
Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central 

Park III.
địa ốc alibaba rao bán ba khu đất là dự án alibaba central 

park , alibaba central park hai , alibaba central park ba .
Mathematic: 

Roman Number
Đại hội lần thứ XIII của Đảng có thể coi là Đại hội bản lề 

mang tầm chiến lược của nửa đầu thế kỷ XXI
đại hội lần thứ mười ba của đảng có thể coi là đại hội bản lề 

mang tầm chiến lược của nửa đầu thế kỷ hai mươi mốt
Mathematic: 

Roman Number
trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, công nhân lao 

động gang thép Thái Nguyên đã gửi tâm thư
trước kỳ họp thứ sáu , quốc hội khóa mười bốn , công nhân 

lao động gang thép thái nguyên đã gửi tâm thư
Mathematic: 

Roman Number
Chùa Cầu mang các đặc trưng kiến trúc cổ của Hội An 

thế kỷ XVIII-XIX.
chùa cầu mang các đặc trưng kiến trúc cổ của hội an thế kỷ 

mười tám mười chín .

15 Timedate: date
Chiều 3/10, một nghi phạm trong vụ nhà báo mất tích đã 

thiệt mạng trong một tai nạn ôtô
chiều ba tháng mười , một nghi phạm trong vụ nhà báo mất 

tích đã thiệt mạng trong một tai nạn ôtô

Timedate: date
Ngày 24/9, Việt cùng với người nhà vào TP.HCM để 

khám sức khỏe.
ngày hai mươi tư tháng chín , việt cùng với người nhà vào 

thành phố hồ chí minh để khám sức khỏe .

Timedate: date
ngày 25.10.2017, rất nhiều cư dân mạng đã vào tài 

khoản cá nhân của Trương Hạo Liêm để tố giác

ngày hai mươi lăm tháng mười năm hai nghìn không trăm 
mười bảy , rất nhiều cư dân mạng đã vào tài khoản cá nhân 

của trương hạo liêm để tố giác

Timedate: date
Venezuela đã thông qua bầu cử (5/2018) để lựa chọn 

chính phủ này, nó là hợp hiến
venezuela đã thông qua bầu cử năm , hai nghìn không trăm 

mười tám để lựa chọn chính phủ này , nó là hợp hiến

Timedate: date
sau khi báo cáo doanh thu dưới ước tính của giới phân 

tích trong quý 1/2019.
sau khi báo cáo doanh thu dưới ước tính của giới phân tích 

trong quý một , hai nghìn không trăm mười chín .

Timedate: date
giai đoạn 2021 - 2026, thị trường hình thành một mức 

giá ảo làm cho tính thanh khoản bị tê liệt

giai đoạn hai nghìn không trăm hai mươi mốt hai nghìn không 
trăm hai mươi sáu , thị trường hình thành một mức giá ảo làm 

cho tính thanh khoản bị tê liệt

Timedate: date
trước hết là những lỗ hổng trong quy chế thi, ngăn chặn 
kịp thời gian lận trong thi cử của năm học 2019 - 2020.

trước hết là những lỗ hổng trong quy chế thi , ngăn chặn kịp 
thời gian lận trong thi cử của năm học hai nghìn không trăm 

mười chín hai nghìn không trăm hai mươi .

Timedate: date
Sau đêm 26-2, quả tim mới đã đập rộn ràng trong lồng 

ngực người công nhân nghèo.
sau đêm hai mươi sáu tháng hai , quả tim mới đã đập rộn 

ràng trong lồng ngực người công nhân nghèo .

Timedate: date

 Dự báo đợt nắng nóng và thời tiết oi bức ở các tỉnh 
miền Bắc sẽ giảm dần từ 15-8 khi nhiệt độ giảm xuống 

còn 34 độ.

dự báo đợt nắng nóng và thời tiết oi bức ở các tỉnh miền bắc 
sẽ giảm dần từ mười lăm tám khi nhiệt độ giảm xuống còn ba 

mươi tư độ .

Timedate: date
dành cho những học sinh đăng ký tham dự ngày 

11&12/03.
dành cho những học sinh đăng ký tham dự ngày mười một và 

mười hai xuyệt không ba .
Timedate: time Hơn 10h trưa, Lan với bạn trai mới về đến nhà. hơn mười giờ trưa , lan với bạn trai mới về đến nhà .

Timedate: time
Khu trang trại rộng 5.000 mét có hệ thống camera hoạt 

động 24/24h.
khu trang trại rộng năm nghìn mét có hệ thống camera hoạt 

động hai mươi tư , hai mươi tư giờ .

Timedate: time
đám cháy được phát hiện vào khoảng 7h36 tại kho hàng 

hoá cho thuê thuộc Công ty Cổ phần
đám cháy được phát hiện vào khoảng bảy giờ ba mươi sáu 

tại kho hàng cho thuê thuộc công ty cổ phần

Timedate: time
Từ 9h - 11h45 (thứ 2 - thứ 7), bạn sẽ nhận hosting sau 

khoảng 20-40 phút từ khi gửi yêu cầu nhận host

từ chín giờ đến mười một giờ bốn mươi lăm thứ hai thứ bảy , 
bạn sẽ nhận hosting sau khoảng hai mươi bốn mươi phút từ 

khi gửi yêu cầu nhận host

Timedate: time
Thời gian mở cửa: 9:30am - 8:00pm tất cả các ngày 

trong tuần
thời gian mở cửa . chín giờ ba mươi ây em đến tám giờ bi em 

tất cả các ngày trong tuần
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Address - Code 
number: 

Political Division

Tại điểm tập kết rác trên đường Tam Bình (KP.2, P.Tam 
Phú, Q.Thủ Đức), cũng không còn cảnh ùn ứ, rác tràn 
bên lề đường trước đó đã được hốt gọn, vệ sinh khu 
vực được làm sạch sẽ.

tại điểm tập kết rác trên đường tam bình khu phố hai , 
phường tam phú , quận thủ đức , cũng không còn cảnh ùn ứ , 
rác tràn bên lề đường trước đó đã được hốt gọn , vệ sinh khu 

vực được làm sạch sẽ .



Address - Code 
number: 

Political Division
Em Triệu là học sinh lớp Trường tiểu học Hưng Định, P.
Hưng Định, TX.Thuận An

em triệu là học sinh lớp trường tiểu học hưng định , phường 
hưng định , thị xã thuận an

Address - Code 
number: 

Political Division

Công an H.Bến Cầu, Tây Ninh đã bàn giao nghi can Lê 
Ngọc Hải 22 tuổi, ngụ P.2, Q.8, TP.HCM cho Công an H.
Bình Chánh TP.HCM

công an huyện bến cầu , tây ninh đã bàn giao nghi can lê 
ngọc hải hai mươi hai tuổi , ngụ phường hai , quận tám , 

thành phố hồ chí minh cho công an huyện bình chánh thành 
phố hồ chí minh

Address - Code 
number: Street

Lô B1, đường C2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Khu công 
nghiệp Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

lô bê một , đường xê hai , phường thạnh mỹ lợi , khu công 
nghiệp cát lái , quận hai , thành phố hồ chí minh .

Address - Code 
number: Street

anh cùng con gái đến quán cà phê của gia đình trên 
đường D13, quận Tân Phú để chơi.

anh cùng con gái đến quán cà phê của gia đình trên đường 
dê mười ba , quận tân phú để chơi .

Address - Code 
number: Street

nằm Lô C2, đường N17-18, KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ 
An, Bình Dương

nằm lô xê hai , đường nờ mười bảy , mười tám , khu công 
nghiệp sóng thần hai , thị xã dĩ an , bình dương

Address - Code 
number: Office

Học sinh khối 12 học trên tầng 5 nhưng vì lớp 12A7 có 
Hoài Thương nên chúng tôi bố trí lớp ở tầng 1 để tiện 
hơn cho Thương.

học sinh khối mười hai học trên tầng năm nhưng vì lớp mười 
hai a bảy có hoài thương nên chúng tôi bố trí lớp ở tầng một 

để tiện hơn cho thương .

Address - Code 
number: Office

khách hàng mua căn hộ B20-05 tại dự án, cho biết: 
Chậm tiến độ là một trong những điều lo ngại nhất vì 
chúng tôi mua nhà để ở

khách hàng mua căn hộ bê hai mươi , không năm tại dự án , 
cho biết . chậm tiến độ là một trong những điều lo ngại nhất vì 

chúng tôi mua nhà để ở
Address - Code 
number: Office

hai tòa căn hộ C1 và C2 có chiều cao 25 tầng, được xây 
dựng

hai tòa căn hộ xê một và xê hai có chiều cao hai mươi lăm 
tầng , được xây dựng

Address - Code 
number: Office

hoang mang lo lắng vô cùng cho cuộc sống về sau tại 
chung cư này, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, căn hộ A04.10 
cho biết.

hoang mang lo lắng vô cùng cho cuộc sống về sau tại chung 
cư này , bà nguyễn thị ngọc mai , căn hộ a không bốn chấm 

mười cho biết .
Address - Code 
number: Office

Trong đó, toà căn hộ M1 nổi bật với vị trí tách biệt với 
các tòa còn lại, sở hữu bốn mặt thoáng rộng.

trong đó , căn hộ mờ một nổi bật với vị trí tách biệt với các tòa 
còn lại , sở hữu bốn mặt thoáng rộng .

Address - Code 
number

xem xét lại hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 và hệ 
thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

xem xét lại hợp đồng bán máy bay chiến đấu ép , ba mươi 
lăm và hệ thống ét , bốn trăm cho thổ nhĩ kỳ

Address - Code 
number

nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án theo Thông báo 
số 331-TB/BTV của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án theo thông báo số ba 
trăm ba mươi mốt thông báo , biên tập viên của ban thường 

vụ thành ủy đà nẵng .
Address - Code 

number
tàu cá KH96662 do ông Trần Văn Tự làm thuyền 

trưởng, cập cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang.
tàu cá ca hát chín sáu sáu sáu hai do ông trần văn tự làm 

thuyền trưởng , cập cảng cá hòn rớ , nha trang .
Address - Code 

number
xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn lộ trình xe bus 

tuyến 47A: BX Long Biên – Bát Tràng
xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn lộ trình xe bus tuyến 

bốn mươi bảy a . bến xe long biên bát tràng

15
Special Case: 

sđt
quan tâm tới chương trình này đều có thể gọi điện thoại 

tới số hotline 090 6699 036 để đăng ký và đặt hẹn.

quan tâm tới chương trình này đều có thể gọi điện thoại tới số 
hotline không chín không sáu sáu chín chín không ba sáu để 

đăng ký và đặt hẹn .
Special Case: 

sđt SĐT: 0165.439.1742
số điện thoại . không một sáu năm bốn ba chín một bảy bốn 

hai

Special Case: 
sđt

cần báo ngay cho Tổng đài chăm sóc khách hàng của 
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội theo số điện thoại 

19001288 - 024 22222000 (phục vụ 24/7), chính quyền 
hoặc Công an địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất 

để kịp thời xử lý.

cần báo ngay cho tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng 
công ty điện lực hà nội theo số điện thoại một chín không 
không một hai tám tám không hai bốn hai hai hai hai hai 

không không không phục vụ hai mươi tư , bảy , chính quyền 
hoặc công an địa phương , đơn vị quản lý điện gần nhất để 

kịp thời xử lý .

Special Case: 
website

trong đó có nghiên cứu xuất bản của Hiệp hội Thể thao 
Nữ của Mỹ, (https://bit.ly/2KLlEZo), chỉ ra rằng chơi 

thể thao giúp học sinh đạt kết quả học tập tốt hơn

trong đó có nghiên cứu xuất bản của hiệp hội thể thao nữ của 
mỹ , hát tê tê pê ét xuyệt xuyệt bê i tê chấm lờ i xuyệt hai ca 
lờ lờ e giét o , chỉ ra rằng chơi thể thao giúp học sinh đạt kết 

quả học tập tốt hơn



Special Case: 
website

Công ty Việt Nam quản lý để kiểm tra thông tin gói sản 
phẩm mình vừa mua tại đại lý: http://vews.3m.com

công ty việt nam quản lý để kiểm tra thông tin gói sản phẩm 
mình vừa mua tại đại lý . hát tê tê pê xuyệt xuyệt vê e vê kép 

ét chấm ba mờ chấm com

Special Case: 
website

Hòa Phát trong Top 10 DN lớn nhất 2018 (Nguồn: www.
vnr500.com.vn)

hòa phát trong top mười doanh nghiệp lớn nhất hai nghìn 
không trăm mười tám nguồn . vê kép vê kép vê kép chấm vê 

nờ rờ năm không không chấm com chấm vê nờ
Special Case: 

website
Chương trình do nhóm yêu thích du lịch và khám phá 

trên diễn đàn phuot.vn khởi xướng.
chương trình do nhóm yêu thích du lịch và khám phá trên 

diễn đàn phuot . việt nam khởi xướng .

Special Case: 
email

Chúng tôi chân thành đón nhận các phản hồi từ mọi 
người thông qua bình luận hoặc email về cho chúng tôi 

tại tripx.vn@gmail.com.

chúng tôi chân thành đón nhận các phản hồi từ mọi người 
thông qua bình luận hoặc email về cho chúng tôi tại ti a ai pi ít 

chấm vi en a còng giy meo chấm com .

Special Case: 
coordinates

Về tàu lao động neo đậu tại 7o30’58” Vĩ độ Bắc, 
109o49’55” Kinh Đông, gần nhà dàn Tư Chính, Uỷ ban 

Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai

về tàu lao động neo đậu tại bảy o ba mươi năm mươi tám vĩ 
độ bắc , một trăm linh chín o bốn mươi chín năm mươi lăm 
kinh đông , gần nhà dàn tư chính , uỷ ban quốc gia ứng phó 

sự cố , thiên tai
Special Case: 

footbal
đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã hạ những chú voi chiến 

Thái Lan với tỉ số 1-0 để giành quyền vào chung kết
đội tuyển quốc gia việt nam đã hạ những chú voi chiến thái 

lan với tỉ số một không để giành quyền vào chung kết
Special Case: 

footbal
có chiến thắng kinh hoàng 10-0 và đây chính là trận 

thắng có cách biệt lớn nhất
có chiến thắng kinh hoàng mười không và đây chính là trận 

thắng có cách biệt lớn nhất
Special Case: 

footbal (thể thao 
nói chung)

Tiến Minh đã thắng tay vợt trẻ Trung Quốc 2-1 (21-23, 
21-11, 21-9).

tiến minh đã thắng tay vợt trẻ trung quốc hai một hai mươi 
mốt hai mươi ba , hai mươi mốt mười một , hai mươi mốt 

chín .
Special Case: 

footbal
Cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất, Real 
Madrid đá 4-3-3 với Casemiro, Modric, Kroos hỗ trợ

cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất , real madrid đá 
bốn ba , ba với casemiro , modric , kroos hỗ trợ

Special Case: 
footbal

Luis Suarez căng ngang khiến Varane lóng ngóng đá 
phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona

luis suarez căng ngang khiến varane lóng ngóng đá phản lưới 
nhà , nâng tỷ số lên hai không cho barcelona

Special Case: 
footbal

Có khoảng 220 cầu thủ của 8 đội ở vòng chung kết U19 
quốc gia là dịp ông tận mắt theo dõi đầy đủ những tinh 

hoa tương lai của bóng đá Việt Nam.

có khoảng hai trăm hai mươi cầu thủ của tám đội ở vòng 
chung kết u mười chín quốc gia là dịp ông tận mắt theo dõi 

đầy đủ những tinh hoa tương lai của bóng đá việt nam .
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Acronyms - 

Initialism
Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố kế hoạch thực hiện 

công tác cải cách hành chính
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh vừa công bố kế 

hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính

Acronyms - 
Initialism

Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP 
Hồ Chí Minh… và hệ thống các kênh fanpage “vệ tinh”, 

hệ thống các hội, nhóm

hội sinh viên việt nam , hội liên hiệp thanh niên việt nam , đội 
thiếu niên tiền phong hồ chí minh và hệ thống các kênh 

fanpage vệ tinh , hệ thống các hội , nhóm

Acronyms - 
Initialism

PV Dân trí có liên lạc qua điện thoại với Đại tá, PGS, TS 
Trần Sơn Hà - Hiệu trưởng Trường sĩ quan Thông tin và 

được thầy Hà yêu cầu cần đến tận nơi

phóng viên dân trí có liên lạc qua điện thoại với đại tá , phó 
giáo sư , tiến sĩ trần sơn hà hiệu trưởng trường sĩ quan thông 

tin và được thầy hà yêu cầu cần đến tận nơi

Acronyms - 
Initialism

dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới của Mỹ mang tên 
PCA, tạm dịch: Xuyên thủng lá chắn phòng không đối 

phương, đang được Mỹ nghiên cứu và phát triển.

dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới của mỹ mang tên pi si 
ây , tạm dịch . xuyên thủng lá chắn phòng không đối phương , 

đang được mỹ nghiên cứu và phát triển .

Acronyms - 
Initialism

Nghị quyết số 20 – NQ/TW của Hội nghị Ban CHTW vẫn 
còn hạn chế, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát 

biểu khai mạc

nghị quyết số hai mươi nghị quyết trung ương của hội nghị 
ban chấp hành trung ương vẫn còn hạn chế , chủ tịch nước 

nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc

Acronyms - 
Initialism

Nghị định 91/2015/NĐ-CP (không vượt quá 3 lần), kiểm 
soát công nợ của TKV ngày càng có hiệu, đây là những 

chỉ số SXKD nổi bật năm 2018 của TKV.

nghị định chín mươi mốt , hai nghìn không trăm mười lăm 
xuyệt nờ đê , xê pê không vượt quá ba lần , kiểm soát công 
nợ của ti cây vi ngày càng có hiệu , đây là những chỉ số sản 
xuất kinh doanh nổi bật năm hai nghìn không trăm mười tám 

của ti cây vi .
Acronyms - 

Initialism
Theo ĐBQH Hoàng Văn Hùng đề nghị với Chính phủ, 

Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt
theo đại biểu quốc hội hoàng văn hùng đề nghị với chính phủ 

, bộ công thương chỉ đạo quyết liệt



Acronyms - 
Initialism

Tặng gói DV 100 triệu - XIN HỌC BỔNG dành cho 5 bạn 
đầu tiên nộp hồ sơ tại triển lãm

tặng gói dịch vụ một trăm triệu xin học bổng dành cho năm 
bạn đầu tiên nộp hồ sơ tại triển lãm

Acronyms - 
Initialism

Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn tỉnh vừa 
xuất hiện ổ dịch tả lợn

sở nông nghiệp phát triển nông thôn quảng ngãi cho biết trên 
địa bàn tỉnh vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn

Acronyms - 
Initialism

HĐXX xác định Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch 
Pharma, phạm tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa 
bệnh, tuyên phạt 17 năm tù

hội đồng xét xử xác định nguyễn minh hùng , cựu chủ tịch 
pharma , phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh , 

tuyên phạt mười bảy năm tù

Acronyms - 
Initialism

chủ tịch CĐ công ty, đa số CN đều có nhu cầu sử dụng 
điện thoại thông minh để truy cập internet, liên lạc với 
gia đình nên CĐ đã kết hợp với các DN bán hàng để CN 
mua trả góp, không lãi suất trên thiết bị này.

chủ tịch cao đẳng công ty , đa số si en đều có nhu cầu sử 
dụng điện thoại thông minh để truy cập internet , liên lạc với 
gia đình nên cao đẳng đã kết hợp với các doanh nghiệp bán 
hàng để si en mua trả góp , không lãi suất trên thiết bị này .

Acronyms - 
Initialism

Việt Nam đã gặt hái thành công rực rỡ ở các giải đấu 
tầm châu lục cũng như khu vực AFF 2018

việt nam đã gặt hái thành công rực rỡ ở các giải đấu tầm 
châu lục cũng như khu vực ây ép ép hai nghìn không trăm 

mười tám
Acronyms - 

Initialism
chương trình VEF 2.0 xin mời các bạn ứng viên tiềm 
năng, có quan tâm tới chương trình

chương trình vi i ép hai . không xin mời các bạn ứng viên tiềm 
năng , có quan tâm tới chương trình

Acronyms - 
Initialism

Sở TT&TT tỉnh Bến Tre phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh sử 
dụng nhiều mạng xã hội phát trực tiếp, trao đổi thông tin, 
cung cấp hình ảnh, tư liệu

sở thông tin và truyền thông tỉnh bến tre phát hiện nguyễn 
ngọc ánh sử dụng nhiều mạng xã hội phát trực tiếp , trao đổi 

thông tin , cung cấp hình ảnh , tư liệu
Acronyms - 

Initialism
tôi đành tuyên bố với mọi người việc không phát hành 
bất kỳ DVD nào nữa

tôi đành tuyên bố với mọi người việc không phát hành bất kỳ 
đi vi đi nào nữa

Acronyms - 
Initialism MIKGroup không liên quan đến các dự án có tên mikgroup không liên quan đến các dự án có tên

Acronyms - 
Initialism

Chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo BYT cử cán bộ của các 
BV trong giai đoạn bệnh nhân chờ tái khám

chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo bộ y tế cử cán bộ của các 
bệnh viện trong giai đoạn bệnh nhân chờ tái khám

DICTIONARY
Acronyms - 

Initialism

Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên 
VIAC cho rằng, gần như không có sự tranh cãi về trách 
nhiệm trong việc xảy ra mất tiền gửi ngân hàng đối với 
những trường hợp chỉ

chủ tịch hội đồng tư vấn công ty luật bi ây ét ai si âu , trọng tài 
viên vi ai ây si cho rằng , gần như không có sự tranh cãi về 
trách nhiệm trong việc xảy ra mất tiền gửi ngân hàng đối với 

những trường hợp chỉ
Acronyms - 

Initialism
đây là tố chất không phải đạo diễn trẻ nào cũng có 
NSƯT CÔNG NINH

đây là tố chất không phải đạo diễn trẻ nào cũng có nghệ sĩ ưu 
tú công ninh

Acronyms - 
Initialism

Bộ GTVT thanh tra 2 dự án BOT qua Nghệ An, Hà Tĩnh 
Bộ GTVT vừa công bố quyết định thanh tra 2 dự án 
BOT là dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở 
rộng QL1A

bộ giao thông vận tải thanh tra hai dự án bi âu ti qua nghệ an 
, hà tĩnh bộ giao thông vận tải vừa công bố quyết định thanh 

tra hai dự án bi âu ti là dự án đầu tư xây dựng công trình 
nâng cấp , mở rộng quy lờ một a

10
Teencode - 

Slang - Lingo Ảnh cắt từ clip của FB Trần Thị Thanh Thanh ảnh cắt từ clip của facebook trần thị thanh thanh
Teencode - 

Slang - Lingo
Nổi bật trong đó là nhữg bài học giáo dục giới tính được 

truyền đạt
nổi bật trong đó là những bài học giáo dục giới tính được 

truyền đạt
Teencode - 

Slang - Lingo
Chị Kăn Mèo, thôn Ti Nê, xã A Bung nói rằng, dệt thổ 

cẩm là nghề truyền thống ngày xưa
chị khăn mèo , thôn ti nê , xã a bung nói rằng , dệt thổ cẩm là 

nghề truyền thống ngày xưa

Teencode - 
Slang - Lingo

Nằm ở vị trí thuận lợi cho việc du lịch nghỉ dưỡng ở Đăk 
Lăk, khách du lịch nếu ở đây có thể đi bộ để tham quan 

các địa điểm như Đài tưởng niệm Bác Hồ 

nằm ở vị trí thuận lợi cho việc du lịch nghỉ dưỡng ở đắc lắc , 
khách du lịch nếu ở đây có thể đi bộ để tham quan các địa 

điểm như đài tưởng niệm bác hồ
Teencode - 

Slang - Lingo
sản phẩm thu được là 20 lít rượu thóc ngon, ông Nếnh 

chia sẻ.
sản phẩm thu được là hai mươi lít rượu thóc ngon , ông nến 

chia sẻ .
Teencode - 

Slang - Lingo
Những dòng tin nhắn gây bưc xúc cộng đồng mạng của 

chàng trai
những dòng tin nhắn gây bức xúc cộng đồng mạng của chàng 

trai



Teencode - 
Slang - Lingo

Đá không bị oxy hóa, không chịu sự ăn mòn của muối 
và các loại axit

đá không bị ô xi hóa , không chịu sự ăn mòn của muối và các 
loại a xít

Teencode - 
Slang - Lingo

Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với Trung tâm 
văn hóa thành phố Pleiku đã tổ chức khai mạc giải bóng 

chuyền hơi nữ công nhân viên chức

liên đoàn lao động thành phố phối hợp với trung tâm văn hóa 
thành phố bờ lây cu đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền 

hơi nữ công nhân viên chức
Teencode - 

Slang - Lingo
ô tô do anh Phan Thanh Nhật, 31 tuổi, trú xã Ea H’leo, 

điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai.
ô tô do anh phan thanh nhật , ba mươi mốt tuổi , trú xã e a hờ 

leo , điều khiển lưu thông theo hướng gia lai .
Teencode - 

Slang - Lingo
Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê đi chân trần, phụ giúp bố 

mẹ công việc đồng áng ở quê nhà.
hoa hậu hoàn vũ hờ hen ni ê đi chân trần , phụ giúp bố mẹ 

công việc đồng áng ở quê nhà .

5

Symbol - 
Special 

character
em Việt xin trở lại trường và có “khiếu nại” tại Bệnh viện 

Quân y Trung ương (HCM), rất phức tạp...
em việt xin trở lại trường và có khiếu nại tại bệnh viện quân y 

trung ương hồ chí minh , rất phức tạp
Symbol - 
Special 

character
một phần trong cuộc họp Nhóm làm việc chiến lược 

chung Nga-Thổ
một phần trong cuộc họp nhóm làm việc chiến lược chung 

nga thổ
Symbol - 
Special 

character
Vì thế, tôi làm hài tết với mục đích chủ yếu để tìm niềm 

vui, không bị lão hoá… chứ không “nghỉ đông”
vì thế , tôi làm hài tết với mục đích chủ yếu để tìm niềm vui , 

không bị lão chứ không nghỉ đông
Symbol - 
Special 

character
Nhưng tôi nghĩ khó ai có thể làm được hay hơn ê-kíp 

hiện tại đâu.
nhưng tôi nghĩ khó ai có thể làm được hay hơn ê kíp hiện tại 

đâu .
Symbol - 
Special 

character
Trong đó, Khu du lịch sinh thái chiếm đến hơn 90% diện 
tích; Khu nghĩ dưỡng chiếm 40 ha (3,03%);...

trong đó , khu du lịch sinh thái chiếm đến hơn chín mươi phần 
trăm diện tích , khu nghĩ dưỡng chiếm bốn mươi héc ta ba 

phẩy không ba phần trăm ,
English - Proper chưa xử lí
English - Proper chưa xử lí
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60 97


